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 Câu 1: Mỗi gia đình, dòng họ Việt Nam đều có truyền thống gì? Là 1 HS, em phải làm gì tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.

-Mỗi gia đình, dòng họ Việt Nam đều có truyền thống về:  văn hoá, đạo đức, lao động, nghề nghiệp, học tập,...
-Là 1 HS, em phải làm gì thể hiện sự tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.
Cố gắng chăm chỉ, học tập tốt
Luôn tự hào về truyền thống dòng họ mình
Biết yêu thương, hòa thuận, giúp đỡ những người xung quanh
Có lối sống giản dị, nỗ lực vượt qua khó khăn.
Biết ơn tổ tiên, những người đã có công nuôi dạy mình
Hiếu thảo với ông bà cha mẹ
Giữ gìn phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình và của dân tộc…

Câu 2:  Yêu thương con người là gì? Biểu hiện? Ý nghĩa?
- Yêu thương con người là quan tâm giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.
 - Biểu hiện: quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, giúp đỡ, tha thứ, hi sinh vì người khác,...
 - Biểu hiện trái với yêu thương con người: nhỏ nhen, ích kỉ, thờ ơ trước những khó khăn và nỗi đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, ngược đãi người khác,...
 -Ý nghĩa:
- Là truyền thống quý báu của dân tộc ta cần giữ gìn và phát huy.
- Yêu thương tạo môi trường vui vẻ, hạnh phúc giúp con người có động lực phát triển bản thân.

Câu 3:  Lòng yêu thương con người và lòng thương hại giống hay khác nhau? Vậy theo em lòng yêu thương và lòng thương hại khác nhau như thế nào? 
· Lòng yêu thương xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư trong sáng, nâng cao giá trị của con người.
· Lòng thương hại xuất phát từ mục đích , động cơ vụ lợi cá nhân, hạ thấp con người.
Câu 4: Em hãy nêu những hành vi trái với yêu thương con người?
- Thờ ơ , lạnh nhạt
- Căm ghét , thù hằn
- Thương hại
- Làm những điều có hại cho người khác
Câu 5: Tôn trọng sự thật là gì? Em hãy nêu một việc làm của bản thân thể hiện điều đó?
- Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng luật, bảo vệ sự thật.
- Ví dụ: Nói với giáo viên ai là người không làm bài tập về nhà…..
Câu 6 : Biểu hiện tôn trọng sự thật.
- Biểu hiện của tôn trọng sự thật là người sống ngay thẳng, thật thà, nhận lỗi khi có khuyết điểm.
- Biểu hiện trái với tôn trọng sự thật: ăn không nói có, đổ oan cho người khác, trốn tránh trách nhiệm, thiếu trung thực, nói dối, nói xấu người khác...
Câu 7 : Tại sao cần phải tôn trọng sự thật.
- Tôn trọng sự thật là đức tính cần thiết, quý báu, giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, được mọi người tin yêu, quý trọng.
- Để tôn trọng sự thật, chúng ta cần nhận thức đúng, có hành động và thái độ phù hợp với sự thật. Ngoài ra, còn phải bảo vệ sự thật, phản ứng với các hành vi thiếu tôn trọng sự thật, bóp méo sự thật.
Câu 8 : Thế nào là tự lập? Biểu hiện của tự lập ?
- Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
Biểu hiện của tự lập
- Biểu hiện của tự lập là: tự suy nghĩ, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
- Trái ngược với tự lập là: ỷ lại vào người khác, lười nhác, không nỗ lực, dựa dẫm, thiếu trách nhiệm...
Câu 9 :  Vì sao cần phải tự lập?
- Tự lập giúp chúng ta tự tin, bản lĩnh cá nhân, dễ thành công trong cuộc sống, xứng đáng được người khác kính trọng.
- Để rèn luyện tính tự lập, chúng ta cần chủ động làm việc, tự tin và quyết tâm khi thực hiện hành động.
Câu 10: 
Có một câu nói nổi tiếng rằng “Trong cuộc sống này hãy học cho mình chữ “Tự”, đó là tự khóc tự lau, tự đau tự chịu, tự bước đi trên còn đường của mình và tự lập trong cuộc sống khó khăn này!”. Có mấy người hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong những ý tứ được nhắc đến trên đây? Vậy tự lập là gì và sống tự lập có giá trị như thế nào cho mỗi con người?
Gợi ý trả lời
Giải thích câu nói trên nói về tính tự lập
Học sinh nêu đúng khái niêm và ý nghĩa của tự lập
- Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
Ý nghĩa:
- Tự lập giúp chúng ta tự tin, bản lĩnh cá nhân, dễ thành công trong cuộc sống, xứng đáng được người khác kính trọng.
- Để rèn luyện tính tự lập, chúng ta cần chủ động làm việc, tự tin và quyết tâm khi thực hiện hành động.
Câu 11 :
Bình, Hưng và Minh cùng đi bọc. Trên đường đi Minh rẽ vào cửa hàng đồ chơi điện tử nên đến lớp muộn, nhưng Minh bảo với cô giáo là bị hỏng xe giữa đường.
Nếu em là Bình và Hưng, em sẽ lựa chọn cách ứng xử như thế nào? Vì sao?
Gợi ý trả lời
- Nếu em là Bình và Hưng, em sẽ lựa chọn cách ứng xử là khuyên Minh nên nói thật với cô giáo. Nếu Minh vẫn tiếp tục nói dối thì em sẽ báo cáo với cô để cô nói chuyện với Minh qua đó giúp bạn có những suy nghĩ và hành vi đúng đắn và tập trung học tập.
Vì chúng ta không nên nói dối, phải biết công nhận những sự thật đã diễn ra, có như vậy chúng ta mới là người trung thực, được mọi người yêu quý.

Câu 12 : Sau khi học xong bài “Tôn trọng sự thật”, Linh cho rằng trong cuộc sống không phải bao giờ cũng nên tôn trọng sự thật, cần tuỳ theo từng trường hợp mà ứng xử cho phù hợp.
Em đồng ý hay không đồng ý với suy nghĩ của Linh? Vì sao?
Gợi ý trả lời
Em đồng ý với suy nghĩ của Linh. Vì đôi khi không tôn trọng sự thật giúp chúng ta sống tích cực hơn là điều nên làm. Ví dụ như một người bị ung thư sắp chết, nhưng ta nói dối để họ có niềm tin hơn trong việc chữa trị.
Chúc các con thi tốt!!! 





